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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng    năm 2020 

 QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận danh hiệu thi đua  
                      

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.  

         QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” cho 113 cá nhân 

(có Danh sách kèm theo) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ba năm liên tục từ năm 

học 2016-2017 đến năm học 2018 - 2019. 

Điều 2. Kèm theo danh hiệu thi đua, mỗi cá nhân được thưởng theo mức 

thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ, trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng đơn vị 

có liên quan và các cá nhân có tên trong Danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TĐKT.  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

                          

DANH SÁCH 
Các cá nhân được Công nhận danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp Bộ” năm học 2018 - 2019 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-BGDĐT ngày        /       /2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

STT 

Giới tính 

Học hàm 

/học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (08) 

1.  PGS.TS  Bùi Huy Nhượng 
Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, 

Trường Đại học kinh tế Quốc dân 

2.  Tiến sĩ  Vũ Văn Ngọc 

Viện trưởng, Viện Đào tạo Tiên tiến, 

Chất lượng cao và POHE, Trường Đại 

học kinh tế Quốc dân 

3.  Tiến sĩ  Nguyễn Thị Hải Đường 

Trưởng Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm, Khoa 

Bảo hiểm, Trường Đại học kinh tế Quốc 

dân 

4.  Tiến sĩ  Đinh Lê Hải Hà 

Phó Viện trưởng, Viện Thương mại và 

Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học kinh tế 

Quốc dân 

5.  PGS.TS  Trương Đình Chiến 
Giảng viên cao cấp, Khoa Marketing, 

Trường Đại học kinh tế Quốc dân 

6.  PGS.TS  Trần Thị Bích 
Trưởng khoa, Khoa Thống kê, Trường 

Đại học kinh tế Quốc dân 

7.  PGS.TS  Tô Trung Thành 
Trưởng phòng, Phòng Quản lý Khoa học, 

Trường Đại học kinh tế Quốc dân  

8.  Tiến sĩ  
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Phó Trưởng khoa, Khoa Môi trường, 

Biến đổi khí hậu và Đô thị, Trường Đại 

học kinh tế Quốc dân 

Trường Đại học Ngoại thương (01) 

9.  Tiến sĩ  Phan Thị Thu Hiền 
Giảng viên, Viện Kinh tế và Kinh doanh 

quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương 

Đại học Huế (11) 

10.  PGS.TS  Huỳnh Văn Chương Phó Giám đốc Đại học Huế 

11.  PGS.TS  Võ Thanh Tùng 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

12.  PGS.TS  Nguyễn Mạnh Sơn 
Trưởng Khoa Vật lý, Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế 



13.  PGS.TS  Võ Thanh Tú 

Trưởng Bộ môn Mạng và Truyền thông, 

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế 

14.  PGS.TS  Nguyễn Minh Tâm 

Trưởng Phòng Khoa học công nghệ - 

Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Y 

Dược, Đại học Huế 

15.  Thạc sĩ  Trương Thị Phương Lan 
Trưởng Bộ môn Sinh học, Khoa Cơ bản, 

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

16.  GS.TS  Trần Văn Huy 
Trưởng Bộ môn Nội, Trường Đại học Y 

Dược, Đại học Huế 

17.  Tiến sĩ  Võ Trung Định 

Trưởng Bộ môn Biên Phiên dịch, Khoa 

Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Huế 

18.  Tiến sĩ  Trần Minh Đức 
Trưởng Bộ môn, Khoa Lâm nghiệp, 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế   

19.  Tiến sĩ  Phạm Việt Hùng 

Phó Trưởng Khoa, Khoa Cơ khí Công 

nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế   

20.  PGS.TS  PGS.TS Trần Hữu Tuấn Trưởng khoa, Khoa Du lịch, Đại học Huế 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (11) 

21.  Thạc sĩ  Nguyễn Đức Khánh 
Giảng viên Viện Cơ khí Động lực, 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

22.  Tiến sĩ  Nguyễn Công Tú  

Phó Trưởng Bộ môn Vật liệu điện tử, 

Viện Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

23.  PGS.TS  Nguyễn Lan Hương 

Giảng viên cao cấp Trưởng Bộ môn 

Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ 

Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

24.  Tiến sĩ  Nguyễn Đức Trung 

Phó Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính 

Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ 

Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội 

25.  Tiến sĩ  Lê Minh Thùy 
Giảng viên Viện Điện, Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

26.  GS.TS  Nguyễn Doãn Phước 
Giảng viên cao cấp Viện Điện, Trường 

Đại học Bách khoa Hà Nội 

27.  Tiến sĩ  Vũ Hoàng Phương  

Phó Trưởng Bộ môn Tự động hóa Công 

nghiệp, Viện Điện, Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội 



28.  PGS.TS  Nguyễn Quang Địch 
Viện trưởng Viện Điện, Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

29.  Tiến sĩ  Đinh Viết Sang 

Giảng viên Viện Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông, Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

30.  Tiến sĩ  Phạm Hùng Vượng  

Giảng viên Viện Tiên tiến Khoa học và 

Công nghệ (AIST), Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

31.  Tiến sĩ  Lương Hữu Bắc 

Phó Trưởng Bộ môn Quang học và 

Quang điện tử, Viện Vật lý kỹ thuật, 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (03) 

32.  Tiến sĩ  Vân Thị Hồng Loan 

Trưởng khoa, Khoa Đào tạo Đặc biệt, 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí 

Minh 

33.  Tiến sĩ  
Nguyễn Lê Hoàng Thụy 

Tố Quyên 

Phó Trưởng phòng, Phòng Hợp tác và 

Quản lý khoa học, Trường Đại học Mở 

Thành phố Hồ Chí Minh 

34.  Thạc sĩ  Huỳnh Đặng Bích Vy 
Trưởng ban, Ban Học liệu, Trường Đại 

học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Vinh (05) 

35.  GS.TS  Đinh Xuân Khoa Hiệu trưởng, Trường Đại học Vinh 

36.  PGS.TS  Cao Cự Giác 
Giảng viên cao cấp, Viện Sư phạm Tự 

nhiên, Trường Đại học Vinh 

37.  PGS.TS  Cao Tiến Trung 

Giảng viên cao cấp, Viện trưởng Viện 

CN Hóa sinh - Môi trường, Trường Đại 

học Vinh 

38.  PGS.TS  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 

Giảng viên cao cấp, Phó Viện trưởng 

Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại 

học Vinh 

39.  Tiến sĩ  Trần Ngọc Long 
Trưởng khoa Xây dựng, Trường Đại học 

Vinh 

Đại học Quốc gia Hà Nội (33) 

40.  PGS.TSKH  Vũ Hoàng Linh 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

41.  Tiến sĩ  
Nguyễn Thị Minh 

Huyền 

Phó trưởng khoa Toán – Cơ – Tin học, 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 

học Quốc gia Hà Nội 



42.  PGS.TS  Trần Thị Dung 

Trưởng bộ môn Công nghệ Hóa học, 

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

43.  Tiến sĩ  Phạm Tiến Đức 

Giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

44.  PGS.TS  Nguyễn Hùng Huy 

Trưởng Bộ môn Hóa vô cơ, Khoa Hóa 

học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

45.  Tiến sĩ  Nguyễn Minh Ngọc 

Phó Trưởng khoa, Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

46.  Tiến sĩ  Đào Sỹ Đức 

Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Hóa học, 

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

47.  Thạc sĩ  Bùi Thị Vân Khánh 

Kỹ thuật viên, Khoa Sinh học,Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

48.  PGS.TS  Nguyễn Thị Thu Hà 

Trưởng Bộ môn Quản lý và Phát triển tài 

nguyên, Khoa Địa chất, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

49.  PGS.TS  Vũ Thanh Hằng 

Phó Trưởng khoa Khí tượng, Thủy văn, 

Hải dương học, Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

50.  Thạc sĩ  Đỗ Thị Thanh Huyền 

Trưởng Bộ môn chuyên Sinh học, 

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự 

nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

51.  Tiến sĩ  Đinh Nho Thái 

Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học – 

Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

52.  PGS.TS  Vũ Văn Quân 

Trưởng khoa, Khoa Lịch sử, Trường Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

53.  Tiến sĩ  Nguyễn Thiện Nam 

Trưởng khoa Việt Nam học và Tiếng 

Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

54.  PGS.TS  Đặng Đức Hạnh 

Giảng viên, Khoa Công nghệ Thông tin, 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 



55.  PGS.TS  Nguyễn Trí Thành 

Giảng viên cao cấp, Khoa Công nghệ 

Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

56.  PGS.TS  Hà Quang Thụy 

Giảng viên cao cấp, Khoa Công nghệ 

Thông tin, Trường Trường Đại học Công 

nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

57.  Tiến sĩ  Bùi Đinh Tú 

Giảng viên, Khoa Vật lý kỹ thuật và 

Công nghệ Nano, Trường Đại học Công 

nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

58.  Tiến sĩ  Bùi Thanh Tùng 

Phó Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu 

Điện tử Viễn thông, Trường Đại học 

Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

59.  
GS. TS. 

NGND 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, 

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

60.  Tiến sĩ  Hoàng Thu Hà 

Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học Phổ 

thông Khoa học Giáo dục, Trường Đại 

học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 

61.  PGS.TS  Ngô Minh Thủy 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

62.  PGS.TS  Phạm Ngọc Hàm  

Giảng viên, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa 

Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

63.  Thạc sĩ  Phạm Thị Thanh Thủy 

Giảng viên, Khoa Sư phạm Tiếng Anh, 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

64.  Tiến sĩ  Vũ Hải Hà 

Trưởng khoa Sư phạm Tiếng Anh, 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

65.  PGS.TS  Nguyễn Trúc Lê 
Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế, 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

66.  Tiến sĩ  Trần Quang Tuyến 

Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Phân 

tích Kinh tế - Xã hội, Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

67.  Thạc sĩ  Nguyễn Thị Tân 
Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

68.  Thạc sĩ  Đỗ Ngọc Bích 

Giảng viên, Bộ môn Khoa học Xã hội - 

Kinh tế - Quản lý, Khoa Quốc tế, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

69.  Tiến sĩ  Nguyễn Thị Thư 
Giảng viên, Bộ môn Lý luận và các môn 

thể thao cá nhân, Trung tâm Giáo dục 



Thể chất và Thể thao, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

70.  PGS.TS  Nguyễn Kim Sơn Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 

71.  PGS.TS  Trịnh Hoàng Hà 
Giám đốc Bệnh viện Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

72.  PGS.TS Lại Quốc Khánh 

Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (31) 

73.  PGS.TS  Mai Thanh Phong 

Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách khoa, 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

74.  PGS.TS  Trần Thiên Phúc 

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh 

75.  PGS.TS  Huỳnh Kỳ Phương Hạ 

Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Trường Đại học Bách khoa, Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

76.  PGS.TS  Nguyễn Hữu Lộc 

Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Trường Đại 

học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh 

77.  Tiến sĩ Lê Anh Tuấn 

Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Xây dựng, 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

78.  PGS.TS  Đỗ Hồng Tuấn 

Trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử, 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

79.  PGS.TS  Bùi Hoài Thắng 

Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường 

Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

80.  Tiến sĩ  Đặng Đăng Tùng,  

Giám đốc Văn phòng Đào tạo quốc tế, 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

81.  PGS.TS  Hồ Phạm Huy Ánh 

Trưởng Xưởng Thực tập Điện, Khoa 

Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh 

82.  PGS.TS  Trần Minh Triết 

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh 

83.  Tiến sĩ  Trịnh Thanh Đèo 
Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm 

bảo Chất lượng, Trường Đại học Khoa 



học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh 

84.  Tiến sĩ  Nguyễn Văn Vũ 

Phó Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

85.  Tiến sĩ  Nguyễn Trần Minh Thư 

Phó Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin, 

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh 

86.  Tiến sĩ  Nguyễn Trí Nhân 

Trưởng khoa Sinh học - Công nghệ Sinh 

học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

87.  PGS.TS  
Quách Ngô Diễm 

Phương 

Phó Trưởng khoa Khoa Sinh học - Công 

nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

88.  PGS.TS  Trần Lê Bảo Hà 

Trưởng Bộ môn Sinh lý học - Công nghệ 

sinh học Động vật, Khoa Sinh học - Công 

nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

89.  PGS.TS  Hoàng Đức Huy 

Giảng viên cao cấp, Khoa Sinh học - 

Công nghệ Sinh học, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

90.  PGS.TS  Phạm Trung Hiếu 

Trưởng khoa Khoa Địa chất, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh 

91.  PGS.TS  Trần Văn Mẫn 

Trưởng phòng Phòng Khoa học Công 

nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh 

92.  Tiến sĩ  Phan Thanh Định 

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh 

93.  Tiến sĩ  Phó Phương Dung 

Phó Trưởng khoa Khoa Ngữ văn Anh, 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

94.  Tiến sĩ  Lê Thị Ngọc Điệp 
Trưởng khoa Khoa Văn hóa học, Trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 



Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

95.  Tiến sĩ  Phạm Hoàng Uyên  

Trưởng khoa, Khoa Toán Kinh tế, 

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

96.  Tiến sĩ  Trần Tiến Khoa 

Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

97.  PGS.TS  Lê Trung Quân 

Trưởng khoa Khoa Mạng máy tính và 

Truyền thông, Trường Đại học Công 

nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh 

98.  Tiến sĩ  Lê Đình Duy 

Trưởng phòng Phòng Đào tạo Sau đại 

học và Khoa học công nghệ, Trường Đại 

học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh 

99.  PGS.TS  Hồ Quốc Bằng 

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Ô nhiễm 

không khí và Biến đổi khí hậu, Viện Môi 

trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

100.  Thạc sĩ  Phạm Quốc Khánh 

Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Kế 

hoạch, Viện Môi trường và Tài nguyên, 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

101.  Thạc sĩ  
Nguyễn Thị Phương 

Thảo  

Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý môi 

trường, Viện Môi trường và Tài nguyên, 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

102.  Tiến sĩ  Đoàn Đức Chánh Tính  

Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ Nano, 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

103.  PGS.TS  Lê Ngọc Quỳnh Lam 

Phó Giám đốc phụ trách, Trung tâm 

Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (10) 

104.  Bà Nguyễn Thị Tình 
Phó Trưởng khoa Tâm lý – Giáo dục, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

105.  Tiến sĩ  Hoàng Hải Hà 
Phó Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

106.  PGS.TS  Nguyễn Thanh Bình 
Phó Trưởng Khoa Công tác xã hội, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 



107.  PGS.TS  
Nguyễn Thị Thanh 

Chung 

Phó Trưởng Bộ môn Hán Nôm, Khoa 

Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội 

108.  Tiến sĩ  Nguyễn Thị Mai Hương 

Trưởng Bộ môn Phương pháp Dạy học 

Tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

109.  Tiến sĩ  Đỗ Thị Phương Mai  

Phó Trưởng Bộ môn Ngôn Ngữ Anh, 

Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

110.  GS.TS  Lê Huy Bắc 
Trưởng Khoa Việt Nam học, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

111.  Tiến sĩ  Hà Đăng Việt 
Phụ trách Bộ môn, Khoa Việt Nam học, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

112.  PGS.TS  Đỗ Danh Bích 

Trưởng Bộ môn Vật lý Chất rắn – Điện 

tử, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

113.  PGS.TS  Nguyễn Văn Khánh 
Trưởng Bộ môn, Khoa Vật lý, Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội 

Danh sách trên có 113 cá nhân. 
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